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DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM
	TT
	Tên cơ sở
	Tên chủ cơ sở
	Địa chỉ cơ sở
	Sản phẩm tự công bố
	Ngày tự công bố

	1
	Đinh Hữu Trung
	Đinh Hữu Trung
	Số 28, Đường Trần Huy Liệu, Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	RƯỢU NẾP LỌC HOÀNG TRUNG
	25/7/2023

	2
	Phạm Thị Thu
	Phạm Thị Thu
	Bản Cẩm Trung 2, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	RƯỢU GẠO NẾP 

THU NGHĨA
	06/6/2023

	
	
	
	
	RƯỢU GẠO TẺ 

THU NGHĨA
	06/6/2023

	3
	Đao Văn Nhơn
	Đao Văn Nhơn
	Khu phố 1, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	RƯỢU PUSILUNG MƯỜNG TÈ
	01/6/2023

	4
	Hợp tác xã bảo tồn và Phát triển giống Sâm núi Lai Châu
	Phạm Văn Ngọc
	Bản Xin Chải, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
	TRÀ SÂM NÚI 

LAI CHÂU
	24/8/2023

	
	
	
	
	TRÀ SÂM LÁ SEN
	24/8/2023

	5
	Đinh Ngọc Hiếu
	Đinh Ngọc Hiếu
	Số 155, Đường 30/4, Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	RƯỢU TRẮNG TIẾN VUA
	15/8/2023

	6
	Nguyễn Thị Trinh
	Nguyễn Thị Trinh
	Cẩm Trung 2, Xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN
	02/8/2023

	7
	Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tùng Dương
	Phan Thị Thúy
	Khu 7 thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	Cá trắm sấy Than Uyên
	15/5/2023

	
	
	
	
	Chẩm chéo Than Uyên
	15/5/2023

	
	
	
	
	Thịt bò khô Than Uyên
	15/5/2023

	
	
	
	
	Thịt heo khô Than Uyên
	15/5/2023

	8
	Hộ kinh doanh Lê Thơm
	Lê Thị Thơm
	Số 30, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	Thịt trâu sấy
	06/9/2023

	
	
	
	
	Thịt lợn sấy
	06/9/2023

	
	
	
	
	Viên hoàn Hà thủ ô
	06/9/2023

	9
	Hộ kinh doanh đông trùng hạ thảo Putaleng
	Đinh Hoài Thu
	Số nhà 100, đường Nguyễn Trãi, tổ 8, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	Nấm đông trùng hại thảo tươi PUTALENG
	30/8/2023

	10
	Hộ kinh doanh Hoàng Thị Thanh Huyền (Cơ sơ sản xuất Tân Hoàng Phát)
	Hoàng Thị Thanh Huyền
	Khu phố 1, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	Nước đá tinh khiết 

dùng liền HVG
	05/9/2023

	11
	Phạm Thị Hiền
	Phạm Thị Hiền
	Bản Hợp 2, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	Rượu Ngô men lá Tây Bắc
	27/7/2022

	
	
	
	
	Rượu Gạo men lá Tây Bắc
	27/7/2022

	
	
	
	
	Thịt lợn sấy
	06/9/2023

	
	
	
	
	Viên hoàn Hà thủ ô
	06/9/2023

	
	
	
	
	TRÀ SÂM LÁ SEN
	24/8/2023

	12
	Hộ kinh doanh 

Lò Thị Òn
	Lò Thị Òn
	Bản Đán Đăm, xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	Nho hạ đen
	

	13
	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu trà sinh An Nam
	Nguyễn Thị Huyền
	Bản Hưng Phong, xã bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
	Trà Ô Long thuần
	20/9/2023

	
	
	
	
	Trà Ô long kim tuyên
	20/9/2023

	
	
	
	
	Trà Ô long tứ quý
	20/9/2023

	
	
	
	
	Ô long trà Việt
	20/9/2023

	14
	Cơ sở sản xuất men lá Lai Châu
	Nguyễn Thị Thương
	Tổ 2 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	Rượu ngô men lá Lai Châu
	16/10/2023


